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Giáo viên: Lê Thị Thanh Lan, Lớp: 8A4, Môn: Sinh

7.27.38.07.07.07.066.97.55.57.08.07XTrần Thị Phương Anh1

7.68.09.06.59.08.076.75.56.58.08.08Nguyễn Văn Chỉnh2

6.36.95.09.08.07.075.15.04.05.07.06Nguyễn Đức Chung3

6.66.87.55.57.07.076.36.56.06.08.05Đỗ Liên Cương4

7.98.59.08.58.08.086.65.55.08.09.09Ngô Văn Cường5

6.46.95.09.58.06.075.55.05.06.08.05Mai Văn Dũng6

6.66.35.05.58.08.087.37.57.56.08.07XKiều Thị Hạnh7

5.35.24.55.07.05.065.55.05.05.07.07Nguyễn Công Hậu8

6.16.56.05.08.09.075.45.05.07.06.05Nguyễn Đình Chung Hiếu9

6.76.97.07.07.06.076.35.57.07.07.06XTrần Thị Hiền10

8.98.99.09.58.09.088.99.09.08.09.09Nguyễn Đức Hiệp11

7.07.36.07.59.08.086.45.58.07.05.07XLê Thị Hồng12

8.18.69.09.08.08.087.28.55.07.09.06XPhạm Thị Huyền13

5.75.85.55.07.06.075.65.55.55.07.05Trần Văn Kha14

7.78.07.09.09.09.077.16.57.07.09.07XXXH' Myôl Knul15

7.48.39.09.07.07.075.55.05.07.05.07Đinh Duy Nam16

2.91.80.00.00.07.075.05.05.05.05.05Vũ Văn Nam17

4.43.90.06.07.06.065.55.05.07.07.05XY  Ngan Byă18

8.08.48.09.58.09.077.15.58.07.09.08XBùi Thị Ngân19

2.61.50.00.00.07.054.84.03.06.07.07Bùi Gia Nghĩa20

7.67.57.06.59.08.097.98.57.57.09.07XĐặng Thị Bảo Ngọc21

7.77.97.09.08.09.077.27.56.57.09.06XLê Thị Nhung22

6.47.46.09.08.08.074.45.03.05.02.07Lại Văn Ơn23

6.57.06.08.08.07.075.65.55.55.07.05XY - Phước Ênuôl24

6.16.46.55.07.08.075.65.54.05.08.07Đào Quốc Phương25

7.27.36.09.08.07.077.16.08.07.09.07XTrịnh Thị Khánh Quyên26

7.27.46.09.08.08.076.97.55.07.09.07Nguyễn Bá Quý27

6.36.86.07.57.08.065.45.05.06.06.06Nguyễn Văn Thiện28

7.07.98.09.07.08.065.35.52.57.07.07XĐào Thị Trang29

6.46.66.55.08.08.075.97.03.07.06.07Phạm Văn Trung30

7.77.88.56.58.09.077.68.57.07.07.07XNguyễn Thu Truyền31

7.38.38.09.58.08.075.44.05.07.07.07Phạm Văn Tuyển32

90.6296.223.1128.1953179.43Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 6 tháng 5 năm 2014
Người Lập

Giáo Viên
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7.57.16.07.09.08.088.39.08.57.07.08XNguyễn Hà Thiên Ân1

7.57.66.59.09.07.077.49.05.57.08.06XHoàng Thị Duyên2

6.15.55.04.58.06.067.48.07.06.08.07Nguyễn Trí Đức3

8.78.48.38.010.08.089.310.010.08.07.09XNguyễn Thị Hạnh4

6.36.35.05.58.08.086.47.55.06.06.07Phạm Minh Hiếu5

6.76.39.00.06.08.097.47.59.06.07.06Phạm Minh Hiếu6

3.61.90.01.03.05.056.98.55.56.06.07Nguyễn Văn Hiếu7

6.25.95.55.57.08.056.89.05.55.05.06Trần Mạnh Hiệp8

5.95.65.05.58.05.066.46.06.07.07.07Lê Văn Hoàn9

6.26.65.58.08.06.065.35.05.05.05.07Vũ Huy Hoàng10

7.46.85.57.08.08.088.69.58.07.08.09XTrịnh Thị Hồng11

6.56.25.55.08.08.077.18.55.57.07.06XNguyễn Thị Ái Khanh12

7.47.18.06.09.05.077.99.07.57.07.07Nguyễn Thành Luân13

6.96.96.06.59.06.096.96.07.56.07.09XNguyễn Thị Mai14

9.19.39.010.09.09.098.69.08.58.08.09XNguyễn Thị Cẩm Nhung15

7.16.76.55.08.09.077.97.59.07.08.08Phạm Quốc Phước16

5.45.23.55.07.08.065.96.56.05.05.06Nguyễn Quang Thắng17

6.57.38.05.09.08.075.04.05.55.06.06XTrần Thị Thi18

8.58.58.09.59.08.088.49.08.08.07.09XNguyễn Lê Ngọc Thiện19

7.16.56.05.09.07.088.47.510.08.08.09XNguyễn Thị Thương20

6.36.25.55.57.08.076.67.56.06.06.06XNguyễn Thị Thường21

7.47.16.07.58.08.088.19.09.07.06.07XNguyễn Thị Thuỷ Tiên22

6.35.35.53.57.05.078.49.08.57.08.08Nguyễn Phú Tiến23

8.38.08.07.09.09.088.89.09.08.08.09Lê Ngọc Tới24

7.46.98.04.59.06.078.49.09.07.08.07XNguyễn Thị Huyền Trang25

5.15.45.54.58.05.054.54.03.06.05.07Đinh Duy Trường26

7.47.07.06.09.07.078.29.57.57.07.08XĐào Thị Anh Vân27

7.67.16.08.58.06.088.69.58.58.08.07XNguyễn Thị Yến Vi28

5.55.03.05.56.07.076.67.05.07.08.07Lại Văn Vĩnh29

3.02.00.01.04.05.055.05.04.06.06.05XXXH' YũmHMõk30

93.3283.313.3133.310471413.34Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 6 tháng 5 năm 2014
Người Lập

Giáo Viên


